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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI BẢO DƯỠNG NĂM 2025 

(Đính kèm Quyết định số  532 /QĐ-UBND ngày  21  tháng    3   năm 2025 của UBND tỉnh Bình Thuận) 
 

TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

I Huyện Tuy Phong     205,0 

1 Khung, cửa, thiết bị vận hành công trình trên kênh 

chính Tuy Tịnh, Mương Ó, T8, T10, T12, T3, đập 

Tuy Tịnh; công trình trên kênh chính Đá Bạc, 

kênh N2 Đá Bạc; công trình trên kênh cấp nước 

thô Khu công nghiệp Tuy Phong; công trình trên 

kênh chính Đông, kênh chính Tây, hồ Phan Dũng; 

công trình trên kênh chính Cây Cà; công trình trên 

kênh tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc. 

Cống Khung, cửa cống có kết cấu bằng 

thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ 

sét. Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, 

gây khó khăn cho công tác vận 

hành. 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng khung, cửa cống. 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành. 

90,0 

2 Hệ thống ống nhớt thủy lực thiết bị vận hành cửa 

tràn xả lũ hồ Phan Dũng. 

Hồ chứa 

nước 

Hệ thống ống nhớt thủy lực bằng 

cao su bị lão hóa, bị rỉ nhốt thủy lực 

khi vận hành. 

Gắn hệ thống ống nhớt 

thủy lực . 

85,0 

3 Thiết bị vận hành cửa tràn xả lũ hồ Lòng Sông. Hồ chứa 

nước 

Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành. 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành. 

30,0 

II Huyện Bắc Bình     398,0 

1 Thiết bị vận hành các đập: Sông Tho, đập Làng; 

công trình trên kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà 

Giây; công trình trên kênh chính Chà Vầu; công 

trình đầu mối và các công trình trên kênh dự án 

tưới Phan Rí – Phan Thiết.  

Đập, cống Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành. 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành. 

13,5 

2 Thay thế thiết bị vận hành cống xả cát, cống lấy 

nước đầu mối đập Làng; cống khe Con Nai tại 

K2+200 trên kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà 

Giây; cống tràn vào hồ Năm Heo; cống đầu mối 

đập Đồng Mới. 

Đập, cống Máy đóng mở vận hành cửa cống bị 

hư hỏng. 

Thay thế, gắn mới thiết 

bị đóng mở cửa cống. 

89,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

3 Bảo dưỡng khung, cửa cống các công trình trên 

kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà Giây; các công 

trình trên kênh Ma Ó; đập đầu mối và cống trên 

kênh Úy Thay – Đá Giá; các công trình trên kênh 

tiếp nước hồ Cà Giây; các công trình trên kênh dự 

án tưới Phan Rí – Phan Thiết; các công trình trên 

kênh 812 – Châu Tá – Sông Quao. 

Đập, cống Khung, cửa có kết cấu bằng thép, 

lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét. 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng khung, cửa. 

87,5 

4 Bảo dưỡng hàng rào khu tưởng niệm và nhà quản 

lý hồ Sông Lũy; mốc chỉ giới kênh tiếp nước hồ 

Cà Giây; mốc chỉ giới kênh 812 – Châu Tá – Sông 

Quao. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều 

vị trí. 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng. 

38,0 

5 Bảo dưỡng cửa, thiết bị cống xả sâu đập É Chim. Đập Cửa cống và máy đóng mở cửa 

cống bị hư hỏng. 

Sửa chữa cửa cống, gắn 

mới thiệt bị đóng mở 

cửa cống.  

50,0 

6 Bảo dưỡng đường điện trung thế  22KV trạm bơm 

Lê Hồng Phong. 

Trạm bơm Hệ thống đường điện trung thế bị 

hư hỏng nắp chụp cách điện trên 

đầu sứ và kẹp nối dây trung thế gây 

phóng điện trên lưới điện trung thế 

và lỏng mối nối kẹp dây. 

Gắn nắp chụp cách điện 

trên đầu sứ và kẹp nối 

dây trung thế. 

72,0 

7 Sửa chữa bộ khởi động mềm máy số 2 trạm bơm 

cấp 1, trạm bơm Lê Hồng Phong. 

Trạm bơm Bộ khởi động mềm  bị hư hỏng, 

không thể vận hành được máy bơm. 

Sửa chữa bộ khởi động 

mềm. 

43,0 

8 Sửa chữa tấm đan hố lắng cát cống tiêu cầu Ông 

Vạt, trạm bơm Lê Hồng Phong. 

Trạm bơm Tấm đan hố lắng cát bị hư hỏng, sụt 

lún 

Sửa chữa tấm đan bằng 

BTCT. 

5,0 

III Huyện Hàm Thuận Bắc     442,0 

1 Bảo dưỡng thiết bị vận hành: Cống xả sâu, cống 

lấy nước đầu mối hồ Thiểm; các công trình trên 

kênh chính đập Đông Tiến; cống lấy nước đầu 

mối hồ Suối Trâm; cống Bàu dài, Ông núi, N1-3-4 

hồ Suối Đá; cống lấy nước bàu Trũng Găng; cống 

đầu mối hồ Sông Quao; tràn xả lũ Sông Quao; tràn 

Cống Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành. 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành. 

25,2 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

xả lũ và cống đầu mối hồ Sông Khán; các công 

trình trên kênh hệ thống hồ Sông Quao; các công 

trình trên kênh hệ thống hồ Cẩm Hang; cống lấy 

nước đầu mối và các công trình trên kênh hệ thống 

hồ Saloun; cống đầu mối hồ Đaguiry; cống điều 

tiết đầu mối đập Đan Sách. 

2 Thay thế thiết bị vận hành: Cống tại K1+750 trên 

kênh chính Kim Long; cống tại K1+000 trên kênh 

chính Siểng Giang; cống  lấy nước kênh Ông Núi 

hệ thống hồ Suối Đá; cống lấy nước bàu Củ Gừng. 

Cống Máy đóng mở vận hành cửa cống bị 

hư hỏng. 

Gắn thiết bị đóng mở 

cửa cống. 

28,3 

3 Sửa chữa cửa cống, thiết bị vận hành cống tại 

K12+668 trên kênh Ku Kê - Phú Sơn; cống lấy 

nước tại K1+900 trên kênh Châu Tá mới. 

Cống Cửa cống và máy đóng mở vận 

hành cửa cống bị hư hỏng. 

Sửa chữa cửa cống, gắn 

thiết bị đóng mở. 

70,5 

4 Bảo dưỡng khung, cửa: Cống đập phụ 2, tràn xả lũ 

hồ Suối Đá, cống Bàu Dài, Ông núi, N1-3-4 hồ 

Suối Đá; cống lấy nước bàu Trũng Găng; cống lấy 

nước bàu Củ Gừng; các công trình trên kênh hệ 

thống hồ Sông Quao; cống lấy nước đầu mối và 

các công trình trên kênh hệ thống hồ Cẩm Hang. 

Cống Khung, cửa cống có kết cấu bằng 

thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ 

sét 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng khung, cửa cống 

31,2 

5 Bảo dưỡng ngưỡng cụm điều tiết tại K0+750 trên 

kênh Kim Long C1. 

Cống Ngưỡng cụm điều tiết bị hư hỏng. Sửa chữa ngưỡng cụm 

điều tiết bằng bê tông. 

0,9 

6 Bảo dưỡng thiết bị vận hành cửa tràn xả lũ đập 

Siểng Giang. 

Tràn Dây xích vận hành cửa tràn bị hư 

hỏng. 

Gắn dây xích vận hành 

cửa tràn. 

4,2 

7 Bảo dưỡng nhà quản lý thủy nông Cây Khế; cổng, 

hàng rào nhà quản lý trạm Sông Quao; mốc chỉ 

giới kênh chính hồ Cẩm Hang. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều 

vị trí. 

Vệ sinh, sơn bảo 

dưỡng. 

128,0 

8 Bảo dưỡng bờ kênh chính Sông Quao tại các vị 

trí: K0+800, K0+900, K1+100 và K1+630. 

Kênh Mặt bờ kênh bị sụt lún cục bộ. Đắp đất gia cố tại các vị 

trí sụt lún. 

34,0 

9 Sửa chữa cửa van cống tiêu tại K20+205, cụm Cống Cửa van bị rỉ sét, hư hỏng Thay thế cửa van mới 99,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

điều tiết Giang Mâu tại K29+180 trên kênh 812 – 

Châu Tá – Sông Quao. 

bằng thép. 

10 Lắp đặt hàng rào bảo vệ thiết bị quan trắc khí 

tượng thủy văn hồ Hộc Tám. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Thiết bị quan trắc thiết bị quan trắc 

khí tượng thủy văn hồ Hộc Tám 

chưa có hàng rào bảo vệ.   

Lắp dựng khung hàng 

rào thép hộp. 

20,7 

IV Huyện Hàm Thuận Nam     195,0 

1 Bảo dưỡng lan can và cửa van tràn xả lũ hồ Ba 

Bàu. 

Tràn Lan can, cửa van tràn xả lũ bằng 

thép đưa và sử dụng đã lâu hiện nay 

bị rỉ sét, hư hỏng một số vị trí 

Sửa chữa các vị trí lan 

can, cửa van bị hư 

hỏng. 

33,0 

2 Bảo dưỡng lan can và khung cửa van cống điều 

tiết kết hợp cầu qua kênh tại các vị trí K0+995, 

K2+766, K5+386, K5+741; K7+306, K8+992, 

K12+00, K17+426, tràn Sông Linh tại K7+950 

trên kênh chính Bắc Ba Bàu; mốc chỉ giới kênh 

chính và kênh N1 hồ Đu Đủ; mốc chỉ giới kênh 

chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân 

Lập. 

Cống Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều 

vị trí. 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng. 

79,0 

3 Bảo dưỡng cửa van và lưới chắn rác cống lấy 

nước đầu mối hồ Đu Đủ. 

Cống Cửa van cống lấy nước và lưới 

chắn rác bằng thép đưa và sử dụng 

đã lâu hiện nay bị rỉ sét, hư hỏng 

Sửa chữa lại cửa van 

cống lấy nước và lưới 

chắn rác. 

35,0 

4 Bảo dưỡng thiết bị vận hành cống lấy nước đầu 

mối đập Sông Linh. 

Cống Máy đóng mở vận hành cửa cống bị 

hư hỏng. 

Gắn mới thiết bị đóng 

mở cửa cống. 

18,0 

5 Lắp đặt biển báo tải trọng cầu qua kênh chính Đu 

Đủ tại K1+230; cổng vào hồ Tân Lập. 

 

 

 

 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Biển cảnh báo tải trọng chưa được 

lắp đặt. 

Lắp đặt biển báo tải 

trọng nhằm đảm bảo an 

toàn công trình. 

30,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

V Huyện Hàm Tân     106,0 

1 Bảo dưỡng cổng, hàng rào nhà quản lý đập Cô 

Kiều; nhà quản lý hồ Sông Phan. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Khung thép hàng rào bị rỉ sét, lớp 

sơn trên hàng rào bị bong tróc.  

Vệ sinh và sơn lại hàng 

rào. 

11,0 

2 Bảo dưỡng cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước đầu 

mối, xi phông tại K0+610, xi phông tại K0+960 

trênh kênh chính Tân Hà; cụm điều tiết đầu kênh 

chính Đông, kênh chính Tây hồ Sông Dinh 3. 

Tràn, cống, 

xi phông 

Khung, cửa kết cấu bằng thép, lớp 

sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét. 

Vệ sinh và sơn bảo 

dưỡng khung, cửa. 

12,5 

3 Bảo dưỡng thiết bị vận hành tràn xả lũ đập Cô 

Kiều; tràn xả lũ, cống lấy nước đầu mối đập Sông 

Tram.  

Tràn, cống Dây xích vận hành cửa tràn xả lũ 

đập Cô Kiều, tràn xả lũ đập Sông 

Tram bị hư hỏng; thiết bị vận hành 

cống lấy nước đầu mối đập Sông 

Tram bị hư hỏng. 

Gắn dây xích vận hành 

cửa tràn; thiết bị đóng 

mở cửa cống. 

19,0 

4 Bảo dưỡng Joint cao su cống xả sâu hồ Tân Hà. Cống Các joint cao su cửa cống bị lão 

hóa, hư hỏng, không đảm bảo khả 

năng kín nước. 

Thay thế các joint cao 

su bị hư hỏng. 

4,5 

5 Bảo dưỡng thiết bị điện vận hành tràn xả lũ, cống 

lấy nước kênh chính Đông và kênh chính Tây hồ 

Sông Dinh 3. 

Tràn, cống Qua thời gian sử dụng, vận hành 

công trình, một số đồng hồ đo điện 

áp, khởi động từ, rơ le và cầu chì bị 

xuống cấp, tiếp điểm không còn 

linh hoạt, không đảm bảo cấp điện. 

Thay thế các loại thiết 

bị điện có thông số kỹ 

thuật tương đương với 

thiết bị cũ, đảm bảo 

công tác vận hành 

38,0 

6 Bảo dưỡng hệ thống thủy lực vận hành cống lấy 

nước kênh chính Đông và kênh chính Tây hồ 

Sông Dinh 3. 

Cống Động cơ điện hệ thống bơm thủy 

lực vận hành cửa cống bị hư hỏng 

và nhớt thủy lực bị hao hụt. 

Sửa chữa động cơ điện 

và bổ sung nhớt thủy 

lực. 

19,0 

7 Bảo dưỡng thiết bị khởi động máy phát điện dự 

phòng đầu mối hồ Sông Phan. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Ắc quy khởi động máy phát điện dự 

phòng bị hư hỏng không còn lưu 

điện. 

Thay thế bình ắc quy. 2,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

VI Thị xã  La Gi      87,0 

1 Bảo dưỡng cửa vào nhà vận hành cống lấy nước 

đầu mối hồ Núi Đất; cửa vào nhà vận hành trạm 

bơm Đá Dựng. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Cửa bằng thép bị rỉ sét, hư hỏng 

nhiều vị trí. 

Thay mới cánh cửa.  6,5 

2 Bảo dưỡng cửa van: Cống lấy nước tại K0 kênh 

tiếp nước Suối Le; cống xả cát tại K0+821 kênh 

chính Suối Le. 

Cống Cửa van cống bằng thép đã đưa vào 

sửa dụng đã lâu hiện nay đã bị rỉ 

sét, hư hỏng. 

Gắn cửa van kết cấu 

bằng thép. 

7,0 

3 Bảo dưỡng thiết bị vận hành các công trình trên 

kênh tiếp nước hồ Núi Đất; cửa van tràn xả lũ hồ 

Núi Đất. 

Cống, tràn Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành 

13,0 

4 Thay thế thiết bị vận hành cống tiêu tại K4+674, 

cụm điều tiết tại K7+050 trên kênh chính đập Suối 

Đó; cống lấy nước tại K2+500 trên kênh chính 

đập Láng Đá. 

Cống Máy đóng mở vận hành cửa cống bị 

hư hỏng. 

Gắn mới thiết bị đóng 

mở. 

21,0 

5 Bảo dưỡng thiết bị điện vận hành trạm bơm Đá 

Dựng. 

Trạm bơm Qua thời gian sử dụng, vận hành 

công trình, một số khởi động từ, rơ 

le và cầu chì bị xuống cấp, tiếp 

điểm không còn linh hoạt, không 

đảm bảo cấp điện 

Thay thế các loại thiết 

bị điện có thông số kỹ 

thuật tương đương với 

thiết bị cũ, đảm bảo 

công tác vận hành 

23,5 

6 Bảo dưỡng thiết bị vận hành máy bơm trạm bơm 

Đá Dựng. 

Trạm bơm Qua thời gian vận hành máy bơm, 

một số bạc đạn trục máy bơm, phốt 

nhớt, bu lông liên kết và các phốt 

cao su bị hư hỏng 

Thay thế các loại vật tư 

máy bơm có thông số 

tương đương với các 

vật tư cũ, đảm bảo công 

tác vận hành 

7,0 

7 Bảo dưỡng thiết bị vận hành máy bơm trạm bơm 

Láng Đá. 

Trạm bơm Qua thời gian vận hành máy bơm, 

một số bạc đạn trục máy bơm, phốt 

nhớt, bu lông liên kết và các phốt 

cao su bị hư hỏng 

Thay thế các loại vật tư 

máy bơm có thông số 

tương đương với các 

vật tư cũ, đảm bảo công 

tác vận hành 

9,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

VII Huyện Tánh Linh     268,0 

1 Bảo dưỡng hệ thống đóng mở cống đầu mối hồ 

Biển Lạc; cụm công trình đầu mối và các công 

trình trên kênh hệ thống thủy lợi Tà Pao; các công 

trình trên kênh thuộc hệ thống trạm bơm Gia An, 

Đức Bình, Đồng Kho, Lạc Tánh, Bắc Ruộng, Đức 

Phú, La Ngâu. 

Cống Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành. 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành. 

59,0 

2 Sửa chữa thiết bị điện chiếu sáng, Bảng hiệu nhà 

quản lý hồ Biển Lạc; thiết bị điện vận hành, điện 

chiếu sáng nhà vận hành cống Bắc và khu vực đầu 

mối đập Tà Pao. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

- Bóng đèn chiếu sáng phục vụ 

công tác quản lý vận hành và Bảng 

hiệu nhà quản lý bị hư hỏng.  

- Qua thời gian sử dụng, vận hành 

công trình, một số khởi động từ, rơ 

le và cầu chì bị xuống cấp, tiếp 

điểm không còn linh hoạt, không 

đảm bảo cấp điện. 

- Thay thế các bóng đèn 

thắp sáng bị hư hỏng; 

lắp đặt mới Bảng hiệu. 

- Thay thế các loại thiết 

bị điện có thông số kỹ 

thuật tương đương với 

thiết bị cũ, đảm bảo 

công tác vận hành. 

9,5 

3 Bảo dưỡng khung, cửa van và thiết bị vận hành 

cống điều tiết tại K11+174 trên kênh BN3 Tà Pao. 

Cống Khung, cửa cống và máy đóng mở 

vận hành cửa cống bị hư hỏng. 

Sửa chữa khung, cửa 

van, gắn thiết bị đóng 

mở. 

61,0 

4 Sửa chữa thiết bị máy bơm tại các trạm bơm Gia 

An, Đức Bình, Đồng Kho, Lạc Tánh, Bắc Ruộng, 

Đức Phú, La Ngâu. 

Trạm bơm Qua thời gian vận hành máy bơm, 

một số bạc đạn trục máy bơm, phốt 

nhớt, bu lông liên kết và các phốt 

cao su bị hư hỏng. 

Thay thế các loại vật tư 

máy bơm có thông số 

tương đương với các 

vật tư cũ, đảm bảo công 

tác vận hành. 

52,5 

5 Sửa chữa motor mồi nước trạm bơm Đồng Kho. Trạm bơm Động cơ điện motor mồi nước qua 

thời gian sử dụng, hoạt động bị hư 

hỏng. 

Sửa chữa động cơ điện 

motor mồi nước. 

1,0 

6 Sửa chữa đường ống hút trạm bơm Đức Phú. Trạm bơm Đường ống hút trạm bơm có kết 

cấu bằng thép ống Ø350mm, bị rỉ 

sét, hư hỏng không đảm bảo khả 

năng kín nước 

Thay thế các ống bị hư 

hỏng. 

85,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

VIII Huyện Đức Linh     539,0 

1 Lắp đặt biển cấm tải trọng xe 2 đầu đập bê tông, 

biển cảnh báo hành vi xâm phạm hành lang lòng 

hồ Trà Tân; Bảng hiệu nhà quản lý trạm bơm Võ 

Xu. 

Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Biển cảnh báo tải trọng, biển cảnh 

báo xâm phạm hành lang, Bảng 

hiệu nhà quản lý chưa lắp đặt.  

Lắp đặt các biển cảnh 

báo, Bảng hiệu.  

15,5 

2 Sửa chữa cửa sổ nhà quản lý hồ Trà Tân. Công trình 

phụ trợ phục 

vụ quản lý, 

khai thác 

thủy lợi 

Kính cửa sổ nhà quản lý bị vỡ. Gắn kính cửa sổ. 5,5 

3 Sửa chữa thiết bị máy bơm tại các trạm bơm: Võ 

Xu, Lô Ba, Nam Chính, Đức Tài, Mê Pu, Sùng 

Nhơn, Đa Kai, Vũ Hòa. 

Trạm bơm Qua thời gian vận hành máy bơm, 

một số bạc đạn trục máy bơm, phốt 

nhớt, bu lông liên kết và các phốt 

cao su bị hư hỏng. 

Thay thế các loại vật tư 

máy bơm có thông số 

tương đương với các 

vật tư cũ, đảm bảo công 

tác vận hành. 

80,0 

4 Bảo dưỡng thiết bị vận hành các công trình trên 

kênh thuộc các trạm bơm Võ Xu, Lô Ba, Nam 

Chính, Đức Tài, Đa Kai, Vũ Hòa. 

Trạm bơm Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây 

khó khăn cho công tác vận hành 

Tra dầu mỡ bảo dưỡng 

thiết bị vận hành 

21,0 

5 Sửa chữa thiết bị điện vận hành các trạm bơm: Võ 

Xu, Nam Chính, Đức Tài, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa 

Kai. 

Trạm bơm Qua thời gian sử dụng, vận hành 

công trình tụ bù trạm bơm bị 

trương phù, không đảm bảo khả 

năng vận hành trạm bơm. 

Thay thế tụ bù có thông 

Thay thế các loại thiết 

bị điện có thông số kỹ 

thuật tương đương với 

thiết bị cũ, đảm bảo 

công tác vận hành. 

29,0 

6 Sửa chữa cửa van các công trình trên kênh chính 

Bắc Tà Pao tại K27+502, K29+487.  

Cống Cửa cống được đưa vào sử dụng đã 

lâu, hiện đã bị xuống cấp, hư hỏng 

một số vị trí. 

Sửa chữa cửa van tại 

các vị trí bị hư hỏng.  

61,0 

7 Sửa chữa cửa van, thay thiết bị vận hành cửa cống 

điều tiết đầu bể hút trạm bơm Võ Xu; cụm điều 

tiết cầu ông Kiệm trạm bơm Đa Kai; cống lấy 

Cống Cửa cống và máy đóng mở vận 

hành cửa cống được đưa vào sử 

dụng đã lâu, hiện đã bị xuống cấp, 

Sửa chữa cửa van, gắn 

thiết bị đóng mở. 

223,0 
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TT   Tên địa phương/Tên công trình Loại tài sản Hiện trạng Nội dung bảo trì 

Khái toán 

kinh phí 

(tr. đồng) 

nước tại K0+907 trên kênh chính trạm bơm Vũ 

Hòa. 

hư hỏng 

8 Sửa chữa lưới chắn rác cửa vào bể hút trạm bơm 

Đức Tài. 

Trạm bơm Lưới chắn rác cửa vào bể hút bị hư 

hỏng phần lưới, ảnh hưởng đến việc 

ngăn rác chạy vào bể hút, khó khăn 

cho việc bơm hút nước 

Thay mới lưới chắn rác 

bằng lưới thép B40. 

2,0 

9 Bảo dưỡng, sửa chữa khung, cửa van cống điều 

tiết tại K0+142 trên kênh tiêu Võ Xu. 

Cống Phần khung van cống điều tiết hiện 

hư hỏng hoàn toàn, khó khăn cho 

việc vận hành điều tiết nước tưới 

tiêu; cửa van gỉ sét.  

Thay thế phần khung 

van hư hỏng, vệ sinh và 

sơn lại cửa van hiện 

hữu 

102,0 

 TỔNG CỘNG    2.240,0 
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